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Smart life





Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký 
bản quyền tại Tây Ban Nha, nổi bật với những sản phẩm 
cao cấp mang phong cách châu Âu.

Gần 15 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, 
Malloca luôn mang đến cho người tiêu dùng  những sản 
phẩm được thiết kế sáng tạo, tinh xảo và tính năng vượt 
trội. Chúng tôi cũng không ngừng cải tiến, cập nhật các 
công nghệ mới, những xu hướng trên thế giới để các sản 
phẩm luôn hoàn mỹ nhất.

Smar t  K i tchen
Smar t  L i fe



BẾP TỪ T ÍCH HỢP ĐA NĂNG 4.0
MÁY HÚT KHÓI  KHỬ MÙI

Máy hút âm trần

Máy hút đảo - Decor

Máy hút đảo

Máy hút áp tường

Máy hút High-speed

Máy hút âm tủ

Máy hút classic

Máy hút âm bàn

BẾP TỪ KẾT HỢP MÁY HÚT
KHÓI KHỬ MÙI

Bếp điện - từ âm

Bếp gas âm

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
Lò nướng âm tủ

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ

Lò vi sóng âm tủ

TỦ BẢO QUẢN RƯỢU
Tủ lạnh

MÁY RỬA CHÉN
Máy sấy chén

CHẬU RỬA ĐÁ
Chậu rửa inox

Vòi chậu

MÁY GIẶT KẾT HỢP SẤY
Máy giặt - sấy quần áo

04
06
10

12

18

20

34

36

40

44

46

48

68

82
92

100

102

106
110

116
123

124
132

150

160
163





BẾP TỪ  TÍCH HỢP ĐA NĂNG 4.0

COOKING
Bếp từ với 4 vùng nấu tích hợp dưới mặt kính 
Ceramic rộng 2.4m x1.1m, lý tưởng để chế biến 
món ăn và bài trí bàn ăn cho gia đình.

CONNECTING
Sạc điện thoại không dây tích hợp dưới mặt bếp để 
bạn giữ luôn giữ kết nối hoặc sử dụng các ứng dụng 
mạng xã hội khác.

WORKING
Trở thành bàn làm việc rộng rãi cùng máy tính tích hợp 
trên bề mặt để check mail, kiểm tra, soạn thảo tài liệu 
hoặc phác thảo ý tưởng, làm nơi họp hành cùng đồng 
nghiệp.

PLAYING
Mặt kiếng tích hợp máy chiếu cảm ứng để xem phim, 
nghe nhạc, chơi game, lướt web,mở tiệc cùng bạn 
bè, thậm chí chơi DJ trên mặt bếp.

MALLOCA MASTER 2019-2020



BẾP TỪ  TÍCH HỢP ĐA NĂNG 4.0

VERSATIS
Bếp từ tích hợp đa năng 4.0
Sản phẩm hợp tác giữa Eurokera và Malloca
Giá (đã bao gồm VAT): 450.000.000 VNĐ

Đặc điểm bếp từ:
Bếp kính âm 4 từ
Mặt kính Eurokera – màu trắng 6mm
Điều khiển cảm ứng - độc lập
Màn hình hiển thị LED
9 mức công suất, chế độ gia nhiệt nhanh
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ, đếm ngược
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 1.1kW (Booster 1.4kW) – 2 x 2.3kW 
(Booster 3kW)
Tổng công suất: 7.4kW
Điện áp: 220-240V~50/60Hz
Kích thước bếp: W2400 x D1100 x H750mm

2400

1100

75
0

Sản phẩm lựa chọn thêm:
Giá: 39.000.000 VNĐ
Máy chiếu Sony Xperia™ Touch
 
Thiết bị sẽ biến mọi mặt phẳng như 
tường, mặt bàn bếp hoặc sàn nhà của 
bạn thành màn hình tương tác. Với khả 
năng trình chiếu khoảng cách gần, kết 
nối Wi-Fi và chức năng cảm biến tiên 
tiến, chiếc máy chiếu xách tay này bổ 
sung một khía cạnh hoàn toàn mới cho 
ngôi nhà bạn.
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MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Máy hút  âm t rần

Máy hút  đảo -  decor

Máy hút  áp tường
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MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Máy hút  âm bàn

Máy hút  -  bếp t ích hợp

Máy hút  âm tủ
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MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Ossido BrunoCalce NeraPietra di Savoia Grigia

Chất liệu dùng trong chế tác thiết bị nhà bếp bước sang trang mới khi 
Malloca tiên phong sử dụng chất liệu Gốm (Ceramic) trên các dòng máy 
hút khói, thay cho các chất lệu truyền thống như kính và inox.

Mang đến vẻ đẹp mới lại, độc đáo nhưng không kém phần sang trọng 
với 3 màu sắc: 
- Pietra di Savoia Grigia: Màu Bê-tông (Xi măng)
- Ossido Bruno: Màu sắt gỉ
- Calce Nera: Màu đá đen sần

Chất liệu Gốm (Ceramic) mộc mạc, tinh tế nhưng có rất nhiều tính năng 
vượt trội như chịu nhiệt tốt, khó trầy xước và nứt vỡ, dễ lau chùi ... là 
chất liệu lý tưởng sử dụng trong môi trường nhà bếp. Gốm (Ceramic) sẽ 
là tiền đề cho sự cải tiến độc đáo cho nhà bếp trong tương lai .

GRES COLLECTION
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MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Malloca luôn quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của khách hàng 
trong việc sử dụng các thiết bị nhà bếp thật khoa học và tiện lợi. 

Qua quá trình nghiên cứu lâu dài chúng tôi đã phát triển hệ thống kết nối 
Interga vào máy hút khói và bếp từ. 

Interga tối ưu việc thao tác điều khiển máy hút khói, người sử dụng có 
thể bật tắt, chiều chỉnh tốc độ máy hút khói trên cùng một bảng điều 
khiển trên mặt bếp từ.

Chúng tôi đã phát triển hệ thống Interga kết nối bếp từ với các loại máy 
hút âm trần, máy hút đảo và máy áp tường. Đem lại sự tiện dụng cho 
người nội trợ, khơi nguồn đam mê nấu nướng.

INTEGRA
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MÁY HÚT ÂM TRẦN
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MÁY HÚT ÂM TRẦN

FASCIA C-90
Máy hút khói khử mùi âm trần
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 33.000.000 VNĐ

ELLITTO C-100
Máy hút khói khử mùi âm trần
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 44.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, Inox sơn đen
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ф 150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2x5W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58 dB
Công suất: 90W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: W900 x D500 x H186mm  

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính trắng
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Khử mùi tuần hoàn bằng than hoạt tính 
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 6 x2.1W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58 dB
Công suất: 90W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: W1000 x D650 x H214mm
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MÁY HÚT ĐẢO - DECOR
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MÁY HÚT ĐẢO - DECOR

TRỤC ỐC

THAN HOẠT TÍNH

KHUNG ĐỠ

LƯỚI LỌC

ĐÈN LED

Mỗi gian bếp được trang bị máy hút mùi đảo luôn là điểm nhấn ấn tượng của căn nhà. Malloca tự hào luôn mang tới các 
thiết kế hiện đại, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng và ấn tượng.

Được cấu tạo hài hòa từ nhiều chất liệu, cùng với hệ thống đèn LED, mỗi máy hút Malloca luôn là niềm tự hào của chủ 
nhân.

THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

Hê thống lọc- khử mùi Crisalide  thế hệ mới được cấu tạo bởi 
4 lớp đem lại hiệu quả khử mùi vượt trội hơn 70% so với các 
sản phẩm trên thị trường. Với cấu trúc thông minh dễ dàng 
tháo lắp, vệ sinh và thay thế. Không những loại bỏ được mùi 
khó chịu trong nhà bếp mà còn lại bỏ các chất độc phát sinh 
trong quá trình nấu nướng như các loại khí CO, CO2 ...Đảm 
bảo môi trường sống trong lành, an toàn cho sức khỏe.

Với các dòng máy hút đảo Decor của Malloca, ngoài yếu tố 
vượt trội về thẩm mỹ và thiết kế sang trọng, khách hàng hoàn 
toàn yên tâm cho một không gian tươi mát, trong lành.

KHỬ MÙI  H IỆU QUẢ HƠN 70%
Các sản phẩm máy hút khử mùi Malloca được phát 
triển dựa trên động cơ đặc biệt và đèn chiếu sáng có 
hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

T IẾT K IỆM NĂNG LƯỢNG

Không những được trang bị điều khiển bằng remote 
linh hoạt máy hút Malloca còn có thể kết nối thông 
minh với bếp điện từ nhờ hệ thống Integra hiện đại

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
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MÁY HÚT ĐẢO - DECOR

SOPHIE K-500B
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 33.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, Sơn đen
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tự hủy - Crisalide 
Lưới lọc: Inox + Nhôm 

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED chiếu sáng 4x1W + đèn LED trang trí 6W
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 250W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: Ø500mm

SOPHIE K-500W
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 33.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, Sơn trắng
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tự hủy - Crisalide 
Lưới lọc: Inox + Nhôm 

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED chiếu sáng 4x1W + đèn LED trang trí 6W
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: 59 dB
Công suất: 250W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: Ø500mm
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CONCRETE K-400
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 30.800.000 VNĐ

CONCRETE K-400BR
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 30.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Ceramic – màu xi măng
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 2.2W 
Công suất hút: 650m3/h
Độ ồn: 58dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W400 x D400 mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Ceramic – màu sắt rỉ
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 2.2W 
Công suất hút: 650m3/h
Độ ồn: 58dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W400 x D400 mm

MÁY HÚT ĐẢO - DECOR

200
34

200

M
ax

. 1
40

0

330

400 400

200
34

200

M
ax

. 1
40

0

330

400 400

14 . 15



MÁY HÚT ĐẢO - DECOR

CUBE F-181
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 22.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, inox Sơn đen
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 600m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 220W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W450 x D450mm

ECLIPSE -K600  
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 36.300.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Chất liệu: Kính, polymer trắng
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc khử mùi tuần hoàn 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Dải đèn LED 9W (72 LEDs)
Công suất hút: 600m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 90W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D560mm
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MÁY HÚT ĐẢO - DECOR
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MÁY HÚT ĐẢO

DUNE–I90S
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 30.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Chất liệu: Inox, kính gương
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng cảm biến nhiệt
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 4 x 20W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: < 67B
Công Suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D600 x H(850-1.150) mm

JOINT–I900A
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 31.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng cảm biến nhiệt
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 4 x 2.5W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: < 69B
Công Suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D700 x H(770- 1.230)mm
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MC-9053 ISLA
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox + kính đen cường lực
Nút nhấn điện tử,  3 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc:  Inox + Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 2W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <65dB
Công Suất: 194W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D550 x H(880-1.180)mm

MÁY HÚT ĐẢO

MC 9082 ISLAND
Máy hút khói khử mùi – treo độc lập
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Inox + nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 4 x 1.5W
Công suất hút 1000 m3/h
Độ ồn: < 65B
Công Suất: 320W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D600 x H(655-890)mm

900

88
0-

11
80

550

390350

60
8

900

600

275

45

278

m
in

 6
55

 - 
m

ax
 8

90

18 . 19



MÁY HÚT ÁP TƯỜNG
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN I -DRIVE
Bộ điều khiển kết hợp giữa điều khiển cảm ứng và nút 
xoay. Thiết kế độc đáo này được trang bị riêng cho 
dòng sản phẩm thế hệ mới.

HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Vận hành máy hút bằng cách chạm vào các biểu 
tượng được tích hợp với đèn nền. Dễ dàng thao tác 
và lau chùi, vệ sinh thiết bị.

T IẾT D IỆN HÚT KÉP
Hiệu quả gấp đôi do bề mặt hút được tăng cường.  
Tối đa hiệu suất hút khói và khử mùi ngay cả khi vận 
hành ở mức công suất thấp.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG 
REMOTE
Vận hành máy hút chủ động từ xa với Remote được 
thiết kế dễ sử dụng và trực quan.

HỆ THỐNG
CẢM BIẾN NHIỆT
Khi kích hoạt chức năng cảm biến nhiệt, tốc độ máy 
hút sẽ được thiết lập tự động tùy thuộc vào nhiệt độ 
tỏa ra từ bếp và tự điều chỉnh ở mức tối ưu, giảm hao 
phí năng lượng.
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

TIME K-15 NERO
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 44.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Ceramic màu đen 
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc, khử mùi tuần hoàn bằng than hoạt tính 
3 tiết diện hút
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 6 x 2.1W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58 dB
Công suất: 90W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: W825 x D274 x H(913-1.258)mm

TIME K-16 BRUNO
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 44.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Ceramic màu sắt rỉ
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Hệ thống lọc, khử mùi tuần hoàn bằng than hoạt tính
3 tiết diện hút 
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 6 x 2.1W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58 dB
Công suất: 90W
Hiệu suất: 220-240V/50 Hz
Kích thước: W825 x D274 x H(913-1.258)mm
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

VITA V-15 GRES
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 27.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính gương, Ceramic màu đen 
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Tiết diện hút kép
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D422 x H(720-850)mm

VITA V-13 GRES
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 27.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính gương, Ceramic màu xi măng
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Tiết diện hút kép
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D422 x H(720-850)mm
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

VITA V-3
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 22.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính trắng
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Hệ thống điều khiển kết nối với bếp - Integra
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Tiết diện hút kép
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 700m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D422 x H(720-850)mm

MC-9003
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 12.650.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox,  sơn đen tĩnh điện
Điều khiển cảm ứng trên inox, 3 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc :  inox + nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 2W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <65dB
Công suất: 194W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D421 x H(755-1.135)mm
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

DRIVE  F-152B
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 26.950.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính đen 
Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Tiết diện hút kép
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W800 x D430 x H(1091-1511)mm

DRIVE  F-152W
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 26.950.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính trắng + Kính đen 
Điều khiển cảm ứng I-Drive, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Tiết diện hút kép
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 58dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W800 x D430 x H(1091-1511)mm
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

PLANA K3444
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 17.600.000 VNĐ

HORIZON K1574
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 19.250.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu:  Inox + Kính đen
Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 700 m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D475 x H(880-1.180)mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính đen
Điều khiển bàn phím điện tử, 3 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D465 x H(835-1.215)mm
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

MC 9039W
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.720.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính trắng
Điều khiển cảm ứng, 5 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Remote điều khiển từ xa
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Lưới lọc: Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 2.0W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <65dB
Công suất: 198W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W895 x D435 x H910mm

MC 9039B
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.720.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính đen
Điều khiển cảm ứng, 5 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Remote điều khiển từ xa
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Lưới lọc: Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 2.0W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <65dB
Công suất: 198W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W895 x D435 x H910mm
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Thiết kế thời trang và công nghệ tiên tiến, máy hút khói khử 
mùi áp tường CIRCLE F-188 mang lại phong cách tinh tế 
cho không gian bếp hiện đại.

Với nhiều mức công suất hút khử, độ ồn đạt tiêu chuẩn 
châu Âu, máy hút CIRCLE F-188 nổi bật các chức năng 
như điều khiển cảm ứng, cảm biến nhiệt độ tự động, khử 
mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài, thông báo vệ 
sinh lưới lọc và than hoạt tính…

Tẩt cả các sản phẩm máy hút khử mùi của Malloca được 
bảo hành chính hãng 3 năm, chăm sóc trọn đời.

MALLOCA MASTER 2019-2020



CIRCLE F-188
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 28.600.000 VNĐ

SLIM K1522
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 18.150.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox sơn đen và kính đen 
Điều khiển cảm ứng I-Drive, 6 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 5/10/20/40 phút
Cảm biến nhiệt độ tự động
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150.
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 5W
Công suất hút: 800m3/h
Độ ồn: 59dB
Công suất: 250W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D478 x H(650-1070)mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Sơn tĩnh điện màu đen
Điều khiển bàn phím điện tử, 5 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 41W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D500 x H(730-1010)mm

MÁY HÚT ÁP TƯỜNG
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MIN F-205
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 16.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Kính, Inox
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Cảm biến nhiệt độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn: LED 2 x 2.1W
Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: 58dB
Công suất: 220W
Hiệu suất: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D480 x H(640-1060)mm

ZETA K1573
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 15.950.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Chất liệu: Inox,  kính đen
Điều khiển cảm ứng, 5 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và  ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 850m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D500 x H(655 - 1035)mm
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THETA K1520
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 12.650.000 VNĐ

K900A
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 23.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox
Điều khiển bàn phím điện tử, 5 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm
 
Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 850m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D500 x H(635-1015)mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính 
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Chức năng cảm biến nhiệt
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 2.5W
Công suất hút 850m3/h
Độ ồn: <65dB
Công suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D450 x H(850-1.150)mm
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K90S
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 27.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính gương 
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Chức năng cảm biến nhiệt
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm
 
Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 20W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <59dB
Công suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W898 x D466 x H(763-1.261)mm

Gama K3155.7/K3155.9
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 11.550.000 / 12.100.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Chất liệu: Inox + Kính đen
Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc:  Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 700 m3/h
Độ ồn: <63dB
Công suất: 210W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D500 x H(630-1210)mm 
                    W900 x D500 x H(635-1215)mm
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SIGMA-K820T
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ba Lan
Giá (đã bao gồm VAT): 11.550.000 VNĐ

DELTA–K890V
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: Ba Lan
Giá (đã bao gồm VAT): 10.450.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính cường lực
Điều khiển cảm ứng, 4 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 20 W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <68dB
Công suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D500 x H(850-1.150)mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm
 
Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 20 W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: <68dB
Công suất: 250W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D500 x H(850-1.150)mm
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MÁY HÚT HIGH-SPEED

MC 7086HS
Máy hút khói khử mùi – áp tường dạng nghiêng
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 9.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Thân máy bằng kính đen
Hệ thống điều khiển 3 tốc độ
Điều khiển cảm ứng
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ф150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn Led 2 x 2W
Độ ồn: ≤53dB  
Sức hút: 1200m3/h
Công suất: 180W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước:  W695 x D385 x H1.180 mm

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Thao tác đều khiển máy hút nhẹ nhàng, thiết kế phẳng 
sang trọng hiện đại

DỄ DÀNG VỆ S INH
Thiết kế bằng kính dễ dàng lau chùi, tấm lọc nhôm dễ 
tháo lắp và vệ sinh loại bỏ dầu mỡ bằng tay hoặc máy 
rửa chén.

ĐỘ ỒN THẤP
Máy hút vận hành êm ái với độ ồn lý tưởng 53dB theo 
tiêu chuẩn Châu Âu.

CÔNG SUẤT HÚT
CỰC LỚN
Động cơ hút lên tới 1200 m3/h, hút mùi triệt để, nhanh 
chóng
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Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu và đặc trưng riêng của  
thị trường và người sử dụng. Với dòng Máy Hút 
High-Speed được trang bị động cơ có công suất hút 
lên tới 1.200m3/h nhưng vận hành vô cùng êm ái với 
độ ồn chỉ khoảng 53dB.
Bảo đảm môi trường sống trong lành ngay cả những 
không gian rộng lớn và các hoạt động nấu nướng 
thường xuyên
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MÁY HÚT HIGH-SPEED

MC 7018HS
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 8.470.000 VNĐ

MC 9018HS
Máy hút khói khử mùi – áp tường
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 8.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Thân máy bằng thép không rỉ + kính đen
Hệ thống điều khiển 4 tốc độ
Điều khiển cảm ứng
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ф150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn Led 2 x 2W 
Độ ồn: ≤53dB  
Sức hút: 1200m3/h
Công suất: 180W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước:  W695 x D455 x H860mm

Đặc điểm sản phẩm:
Thân máy bằng thép không rỉ + kính đen
Hệ thống điều khiển 4 tốc độ
Điều khiển cảm ứng
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ф150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn Led 2 x 2W 
Độ ồn: ≤53dB  
Sức hút: 1200m3/h
Công suất: 180W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước:  W895 x D455 x H860mm
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MÁY HÚT ÂM TỦ

VISSO K7205
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Giá (đã bao gồm VAT): 11.000.000 VNĐ

HJ 168
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 10.230.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: inox
Điều khiển nút bấm điện tử, 4 tốc độ
Chức năng cảm biến nhiệt
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Nhôm 
 
Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 20W
Công suất hút 850 m3/h
Độ ồn: < 69B
Công suất: 250 W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W718 x D284 x H245 mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: inox + kính đen
Chức năng hẹn giờ
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 750 m3/h
Độ ồn: < 62dB
Công suất: 260W 
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W750 x D284 x H367mm

MALLOCA

Remote:
- Điều khiển cảm ứng
- Gắn áp tường hoặc di động
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ARNO 0706/0709
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: Ba Lan
Giá (đã bao gồm VAT): 4.950.000 / 5.830.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Chất liệu: Inox 
Công tắc điều khiển , 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Nhôm 

Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 20W
Công suất hút 650 m3/h
Độ ồn: < 62dB
Công suất: 120W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W560/860 x D280 x H322mm

K1506 TC/07 TC/09 TC
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 6.160.000 / 6.600.000 / 7.150.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox
Điều khiển cảm ứng
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 3W
Công suất hút 500m3/hr
Độ ồn: < 56dB
Công suất: 2 x 110W 
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W600/700/900 x D305 x H180mm

MÁY HÚT ÂM TỦ
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K1506/K1507/K1509
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 4.840.000 / 5.170.000 / 5.830.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox 
Điều khiển phím cơ, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø120 
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật: 
Đèn Halogen 2 x 28 W
Công suất hút 500 m3/h
Độ ồn: < 56dB
Công suất: 2 x 110W 
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W600/700/900 x D300 x H180mm

H205.7-WG / H205.7-G
Máy hút khói khử mùi âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 6.270.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Thân máy: Inox, kính trắng / Inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø125
Lưới lọc: Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 1.5 W
Công suất hút 550 m3/h
Độ ồn: < 59dB
Công suất: 125W 
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D309 x H180mm

MÁY HÚT ÂM TỦ
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H342.6/7/9 TC
Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.840.000 / 5.280.000 / 5.610.000 VNĐ

H107
Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.750.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Lưới lọc: Nhôm, inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn LED 2 x 2W
Công suất hút 500 m3/h
Độ ồn: <59dB
Công suất: 2 x 100W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W600/700/900 x D500 x H130mm

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Than dạng tấm lọc xốp đen
Lưới lọc: Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn 1 x 25 W
Công suất hút 350 m3/h
Độ ồn: < 52 dB
Công suất: 120W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D480 x H85 mm
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MÁY HÚT CLASSIC

H107 W
Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.450.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Thân máy : Sơn tĩnh điện trắng
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Than dạng tấm lọc xốp đen
Lưới lọc: Inox

 Thông số kỹ thuật: 
Đèn 1 x 25W
Công suất hút 350 m3/h
Độ ồn: < 52 dB
Công suất: 120W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D480 x H85 mm

H107 B
Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.450.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Thân máy : Sơn tĩnh điện đen
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Than dạng tấm lọc xốp đen
Lưới lọc: Inox

 Thông số kỹ thuật: 
Đèn 1 x 25W
Công suất hút 350 m3/h
Độ ồn: < 52 dB
Công suất: 120W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D480 x H85 mm
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MÁY HÚT CLASSIC

Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.290.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Inox
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Lưới lọc: Nhôm + Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn nến 2 x 2W 
Công suất hút 500 m3/h
Độ ồn: < 56 dB
Công suất: 2 x 100W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D500 x H130mm

H365.7BH365.7
Máy hút khói khử mùi – dạng classic
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.075.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Sơn tĩnh điện màu đen
Điều khiển nút nhấn, 3 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát Ø120
Lưới lọc: Nhôm + Inox

Thông số kỹ thuật: 
Đèn nến 2 x 2W 
Công suất hút 500 m3/h
Độ ồn: < 56 dB
Công suất: 2 x 100W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W700 x D500 x H130mm
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MÁY HÚT ÂM BÀN

K-3410DR
Máy hút khói khử mùi – âm bàn
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 45.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Chất liệu: Thép không gỉ kết hợp kính 
Điều khiển cảm ứng
Hệ thống điều khiển 4 tốc độ
Khử mùi bằng than hoạt tính & ống thoát Ø150 
Lưới lọc: Nhôm

Thông số kỹ thuật:
Đèn LED 6W
Công suất hút 750m3/h
Độ ồn: < 65 dB
Công suất: 275W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W900 x D115 x H(721-1082)mm
Kích thước âm bàn: W800 x D103 x H760mm
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BẾP TỪ KẾT HỢP MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI

Bếp từ âm tích hợp máy hút khói khử mùi là 
sự kết hợp kỳ diệu giữa máy hút khói và bếp 
điện từ, làm đảo ngược nguyên lý hút khói tự 
nhiên bằng hiệu ứng Venturi (hút ngược). 
Sản phẩm tích hợp đầy đủ ưu điểm của bếp 
từ như chức năng booster, chức năng mở 
rộng vùng nấu, nhận diện nồi... phù hợp mọi 
không gian thông minh, hiện đại.

Công suất hút khói mạnh mẽ, khử mùi hiệu 
quả mà vẫn tiết kiệm điện năng nhờ động cơ 
EBM. Bếp từ tích hợp máy hút khói khử mùi 
cũng đang là thiết bị dẫn đầu trong việc tiết 
kiệm điện năng đạt tiêu chuẩn A++.

Bằng công nghệ hiện đại và sự sáng tạo, 
bếp âm tích hợp máy hút khỏi được thiết kế 
cho phép lắp đặt ngặn kéo tủ ngay dưới mặt 
bếp mà không làm mất đi không gian bên 
trong tủ.

Sản phẩm giành được giải thưởng uy tín 
quốc tế Plus X Award 2016 ở các hạng mục: 
công năng hiệu quả, thiết kế và dễ sử dụng.
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HIH-864 /HIH-864 LI 
Bếp từ kết hợp máy hút khói khử mùi
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 79.200.000 / 82.500.000 VNĐ

HIH-904 SLIM
Bếp từ kết hợp máy hút khói khử mùi
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 99.000.000 VNĐ

Đặc điểm bếp từ:
Bếp kính âm 4 từ
Mặt kính Ceramic – màu đen
Điều khiển cảm ứng
9 mức công suất, chế độ gia nhiệt nhanh
Chức năng mở rộng vùng nấu
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ, đếm ngược
Khóa an toàn trẻ em
Chức năng báo dư nhiệt
Công suất bếp: 2 x 2.1kW (Booster 3kW) – 2 x 1.6kW 
(Booster 1.85kW)

Máy hút khói  âm mặt bếp:
Điều khiển cảm ứng, 6 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Lưới lọc: Nhôm
Công suất hút: 750m3/h
Độ ồn: 59dB

Thông số kỹ thuật:
Tổng Công suất: 7.4kW
Điện áp: 220-240V~50/60Hz
Kích thước bếp: W860 x D530 x H(820-975)mm
Kích thước lỗ đá: W810 × D495mm

Đặc điểm bếp từ:
Bếp kính âm 4 từ
Mặt kính Ceramic – màu đen
Điều khiển cảm ứng slide
9 mức công suất, chế độ gia nhiệt nhanh
Chức năng mở rộng vùng nấu
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ, đếm ngược
Khóa an toàn trẻ em
Chức năng báo dư nhiệt
Công suất bếp: 4 x 2.1kW (Booster 3.7kW)

Máy hút khói  âm mặt bếp:
Điều khiển cảm ứng, 6 tốc độ
Chức năng hẹn giờ 
Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
Chức năng thông báo vệ sinh lưới lọc và than hoạt tính
Lưới lọc: Nhôm
Công suất hút: 850m3/h
Độ ồn: 59dB

Thông số kỹ thuật:
Tổng Công suất: 7.4kW
Điện áp: 220-240V~50/60Hz
Kích thước bếp: W870 x D510 x H(827-982)mm
Kích thước lỗ đá: W750 × D495mm

BẾP TỪ KẾT HỢP MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

HẸN GIỜ
Chức năng hẹn giờ của bếp vô cùng tiện ích chủ động 
điều chỉnh quá trình nấu nướng của mình.

KHÓA AN TOÀN TRẺ EM
Khi vận hành, chế độ này sẽ làm ẩn và khóa toàn bộ 
hệ thống điều khiển của bếp từ. Trẻ có thể chạm vào  
bếp mà không gặp nguy hiểm và làm thay đổi chương 
trình nấu nướng đã cài đặt trước đó.

NHẬN DIỆN VÙNG NẤU
Bếp điện từ sẽ tự động kiểm tra vật dụng nấu nào 
thích hợp khi sử dụng. Nếu đã bật bếp và không có 
xoong nồi đặt lên trên hoặc nồi có đáy quá nhỏ, không 
phù hợp thì bếp sẽ không sinh ra nhiệt và báo trên 
màn hình hiển thị đồng thời tự động tắt nguồn, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối.

MỞ RỘNG VÙNG NẤU
Liên kết 2 vùng nấu giúp tối đa hoá bề mặt nấu đối với 
những nồi to hoặc khay, chảo hình chữ nhật.
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MI-784 ITG
Bếp kính âm 4 từ
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 33.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính Ceramic – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Hệ thống điều khiển kết nối với máy hút - Integra
Màn hình hiển thị LED
Chức năng mở rộng vùng nấu
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ, đếm ngược
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 2.1kW (Booster 3kW) 
     2 x 1.6kW (Booster 1.85kW)
Kích thước bếp: W780 x D520 x H57mm
Kích thước lỗ đá: W740 × D480mm

520

740
480

780

57

4mm

MIR 772
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 22.550.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 3 vòng lửa

Thông số kỹ thuật : 
Công suất: 2kW + 0.8kW / 1.6kW/ 2.5kW
                  (Ø220) + (Ø120 / Ø175 / Ø240)
Kích thước bếp: W770 x D450 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W696 x D397mm
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MR 732
Bếp kính âm 2 điện
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 18.700.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1.5/2.4kW + 1.8kW
                 (Ø220/280) + (Ø185)
Kích thước bếp: W730 x D430 x H67mm
Kích thước lỗ đá: W710 x D410mm

MI 732 SL
Bếp kính âm 2 từ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 21.700.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Bàn phím điều khiển dạng trượt
Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1.5 kW + 1.4 kW
                  (Ø215) + (Ø185)
Kích thước bếp: W730 x D430 x H67mm
Kích thước lỗ đá: W672 x D337mm
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MI 593 B
Bếp kính âm 3 từ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 22.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2.2kW + 1.5kW + 1.2kW
                  (Ø270) + (Ø240) + (Ø165)
Kích thước bếp: W590 x D520 x H63mm
Kích thước lỗ đá: W545 x D490mm

MI 593 W
Bếp kính âm 3 từ
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 22.330.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu trắng
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2.2kW + 1.5kW + 1.2kW
                  (Ø270) + (Ø240) + (Ø165)
Kích thước bếp: W590 x D520 x H63mm
Kích thước lỗ đá: W545 x D490mm
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RADIANT

MR 593
Bếp kính âm 3 điện
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 18.300.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất, 3 vòng lửa cho bếp lớn

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1.05/1.95/2.7kW + 1.2kW + 1.8kW
                 (Ø140/210/270) + (Ø140) + (Ø180)
Kích thước bếp: W590 x D520 x H67mm
Kích thước lỗ đá: W560 x D490mm

MIR 593
Bếp kính âm: 2 từ, và 1 điện
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 23.320.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Bàn phím điều khiển dạng trượt
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 3 vòng lửa

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.6/2.5kW + 1.4kW + 2.3kW
                 (Ø130/190/235) + (Ø185) + (Ø225)
Kích thước bếp: W590 x D520 x H68mm
Kích thước lỗ đá: W560 x D490mm
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BẾP ĐIỆN TỪ DẠNG DOMINO

MDI 302
Bếp kính âm 2 từ - dạng Domino
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 11.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chế độ gia nhiệt nhanh Booster - Cho bếp dưới

Thông số kỹ thuật: 
Công suất:  1.4kW + 1.4kW
                   (Ø185) + (Ø185)
Kích thước bếp: W298 x D520 x H68mm
Kích thước lỗ đá: W274 x D496mm

INDUCTION

INDUCTION
 BOOSTER

35

TIMER

MDR 302
Bếp kính âm 2 điện - dạng Domino
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá (đã bao gồm VAT): 9.570.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất

Thông số kỹ thuật: 
Công suất:  1.2kW +1.7/ 0.7kW
                   (Ø150) + (Ø185/ Ø120)
Kích thước bếp: W298 x D520 x H67mm
Kích thước lỗ đá: W274 x D496mm
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BẾP GAS DẠNG DOMINO

MDG 301
Bếp kính âm 1 gas dạng domino 
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 3.850.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1 x 4.6kW
Kích thước: W300 x D520 x H78mm
Kích thước lỗ đá: W265 x D455mm

8mm
Tempered

GLASSSABAF
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-03IS
Bếp kính âm 3 từ 
Xuất xứ: Việt Nam 
Giá (đã bao gồm VAT): 22.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)
Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster
Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 3kW + 2kW + 1.6kW
                 (Ø240) + (Ø210) + (Ø145)
Kích thước bếp: W800 x D380 x H60mm
Kích thước cắt đá : W750 x D330mm

MH-02IS
Bếp kính âm 2 từ
Xuất xứ: Việt Nam 
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)
Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster
Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 2kW + 1.8 kW
                 (Ø210) + (Ø185)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
Kích thước cắt đá : W660 x D325mm
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MH-04IR S
Bếp kính âm 2 từ 2 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 32.340.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.2kW + 1.6kW + 2.0kW
                 (Ø130/215) + (Ø156) + (Ø156) + (Ø215)
Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm

MH-03IRB S
Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 29.810.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
                  (Ø130/215) + (Ø150) + (Ø215)
Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm 
Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-02I
Bếp kính âm 2 từ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 18.975.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh - Booster

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2kW + 1.8kW
                (Ø215) + (Ø185)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W660 x D325mm

MH-03I N
Bếp kính âm 3 từ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 18.150.000 VNĐ 

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh - Booster

Thông số kỹ thuật: 
Công suất:  2kW + 2kW + 1.6kW
                   (Ø210) + (Ø210) + (Ø150)
Kích thước bếp: W590 x D510 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W530 x D475 mm
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MH-02IR
Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 20.460.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh - Booster cho bếp từ

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
                 (Ø130/215) + (Ø215)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02R
Bếp kính âm 2 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 16.950.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.8kW
                 (Ø130/215) + (Ø185)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
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MH-03IRB
Bếp kính âm 2 từ và 1 điện 
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 29.370.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – kính đen 
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
    (Ø130/215) + (Ø150) + (Ø215)
Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

450

770
400

810

55

MH-03IRA
Bếp kính âm 2 điện và 1 từ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 28.600.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.2kW + 2kW
                 (Ø130/215) + (Ø156) + (Ø215)
Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

450

770
400

810

55
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MH-03IRB SB
Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 29.370.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi xanh ngọc bích
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
    (Ø130/215) + (Ø150) + (Ø215)
Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

MH-03IRB LB
Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 29.370.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi nâu nhạt
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
    (Ø130/215) + (Ø150) + (Ø215)
Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm

450
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MH-02IR D
Bếp kính âm 1 từ 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 20.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Màu đen chấm bi 
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW
    (Ø130/215) + (Ø215)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm 
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02IR SB
Bếp kính âm 1 từ 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam 
Giá (đã bao gồm VAT): 20.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Màu đen chấm bi xanh ngọc bích
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW
   (Ø130/215) + (Ø215)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm 
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

BẾP ĐIỆN TỪ ÂM
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MH-02IR LB
Bếp kính âm 1 từ 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 20.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Màu đen chấm bi nâu nhạt
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW
    (Ø130/215) + (Ø215)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm 
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

MH-02I D
Bếp kính âm 2 từ 
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 19.415.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera – Màu đen chấm bi
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 2 kW + 1.8 kW 
   (Ø215) + (Ø185)
Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm

BẾP ĐIỆN TỪ ÂM
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MH-5903 I
Bếp kính âm 3 từ
Xuất xứ: Việt Nam

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Vitroceramic – màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật: 
Công suất:  2.6kW + 1.8kW + 3kW
                  (Ø180) + (Ø160) + ( Ø280) 
Kích thước bếp: W590 x D520 x H56mm
Kích thước lỗ đá: W565 x D490mm

4mm

MH-7320 I
Bếp kính âm 2 từ
Xuất xứ: Việt Nam

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Vitroceramic
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Chức năng nấu nhanh – Booster

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 2.3kW + 2.3kW
                  (Ø210) + (Ø210)
Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm

4mm
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MH-7311 IR
Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
Xuất xứ: Việt Nam

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Vitroceramic
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng nhận diện nồi
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất
Bếp từ: chế độ gia nhiệt nhanh – Booster
Bếp điện: 2 vòng lửa

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 2kW + 1kW / 2.2kW
                 (Ø210) + (Ø138/ Ø230)
Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm

4mm

MH-7320 R
Bếp kính âm 2 điện
Xuất xứ: Việt Nam

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Vitroceramic
Điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LED
Chức năng hẹn giờ
Chức năng khóa phím an toàn
Chức năng báo dư nhiệt
9 mức công suất

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 1.8kW + 1kW / 2.2kW
                  (Ø200) + (Ø138/ Ø230)
Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm

4mm
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VAN AN TOÀN
Tự động ngắt gas khi lửa bị tắt do 
nấu trào hoặc gió to, loại bỏ nguy cơ 
rò khí gas.

HIỆU SUẤT CAO VÀ
AN TOÀN
Thế hệ bếp gas Malloca sử dụng kính cường lực, với kiểu dáng mẫu mã đa dạng, 
chịu nhiệt, chịu lực tốt, phù hợp mọi không gian nhà bếp. Bếp gas Malloca cực kỳ 
an toàn khi sử dụng bộ phận van cảm biến với chức năng tự động ngắt gas khi có 
sự cố, chức năng hẹn giờ thông minh giúp bạn kiểm soát được thời gian đun nấu, 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

KIỀNG GANG
Chất liệu kiềng gang cực kỳ chắc 
chắn, chống trơn trượt và sử dụng 
lâu bền.

HỆ THỐNG MÂM 
ĐỐT SABAF
Mâm đốt Sabaf thế hệ mới cho hiệu 
suất cao và bền bỉ.
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AS 9602B
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 7.150.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1 x 4.6kW – 1 x 4.0kW
Kích thước: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm
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Tempered
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AS 9603B
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp lớn
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1 x 4.6kW – 1 x 4.0kW – 1 x 1.75kW
Kích thước: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẾP GAS ÂM
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AS 9602DG
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 7.150.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu xám
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1 x 4.6kW – 1 x 4.0kW
Kích thước: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9603DG
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu xám
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp lớn
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 1 x 4.6kW – 1 x 4.0kW – 1 x 1.75kW
Kích thước: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

BẾP GAS ÂM
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AS 9502W
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 5.885.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu trắng
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm 
Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

AS 9502B
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 5.885.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm 
Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

BẾP GAS ÂM
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AS 9503B
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 6.490.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 1 x 1.5kW
Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

AS 9402BG
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 9.570.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu xanh rêu và đen
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm
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AS 9402B
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 9.570.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403B
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 10.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp lớn
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 1kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm
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BẾP GAS ÂM

AS 9402R
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 9.570.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403R
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 10.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp lớn
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 1kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm
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BẾP GAS ÂM

AS 9402G
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 9.570.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính cường lực màu xanh rêu
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

AS 9403G
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 10.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu xanh rêu
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp bằng gang
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp lớn
Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 1kW
Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

490

790
440

850

75

490

790
440

850

75

8mm
Tempered

GLASSSABAF 8mm
Tempered

GLASSSABAF

MALLOCA MASTER 2019-2020



GHG 732A NEW
Bếp gas âm 2 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 5.400.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp tráng men
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW 
Kích thước bếp: W730 x D420 x H73mm
Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

GHG 733B NEW
Bếp gas âm 3 gas
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 5.700.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp tráng men
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 3.8kW + 1kW + 3kW
Kích thước bếp: W730 x D420 x H75mm
Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

BẾP GAS ÂM
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EG 201I
Bếp kính âm 2 gas 1 từ
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 13.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp tráng men
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V 

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 2kW (Ø200)
Kích thước bếp: W800 x D480 x H83mm
Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

EG 201C
Bếp kính âm 2 gas 1 điện
Xuất xứ: Việt Nam
Giá (đã bao gồm VAT): 13.700.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính Eurokera
Mâm đốt Somipress
Kiềng bếp tráng men
Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V 

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2 x 3.8kW + 1.8kW (Ø200)
Kích thước bếp: W800 x D480 x H82mm
Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

BẾP GAS KẾT HỢP ĐIỆN - TỪ ÂM
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GHG724-MCB
Bếp kính âm 4 gas
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 8.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính cường lực màu đen
Mâm đốt Sabaf
Kiềng bếp bằng gang
Van an toàn, cảm biến ngắt gas tự động
Đánh lửa bằng pin 1.5V

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 2.4kW + 0.9kW + 1.88kW + 3.4kW
Kích thước bếp: W700 x D510 x H100mm
Kích thước lỗ đá: W552 x D470mm

BẾP GAS ÂM
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BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

CỬA LÒ GIẢM CHẤN
Đóng mở cửa lò êm ái, giảm tối đa các chấn động 
trong quá trình sử dụng

CÔNG NGHỆ
NHIỆT PHÂN
Dùng nhiệt độ cao lên tới 450 độ C, đốt cháy các thực 
phẩm thừa và dầu mỡ còn lại trong khoang lò. Qúa 
trình nhiệt phân cũng không tiêu thụ quá nhiều năng 
lượng.

X IÊN QUAY
Nướng theo cách truyền thống  giúp thực phẩm chín 
vàng đều, màu săc bắt mắt phù hợp với thực phẩm 
như gà, vịt và mảng thịt lớn.

Khóa ph ím an toàn t rẻ em
Vô hiệu hóa bảng điển, đảm bảo sự an toàn cho trẻ 
nhỏ  khi không có sự giám sát của người lớn.
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BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

CÁCH SẮP XẾP BỘ COMPACT
Một gian bếp hiện đại, hoàn hảo không chỉ để nấu nướng mà còn 
phải có tính thẩm mỹ, tiện dụng để tối ưu hóa mọi hoạt động trong 
đó. Vì vậy, việc bố trí hợp lý các thiết bị nhà bếp là hết sức quan 
trọng. Dưới đây là những gợi ý để bạn sắp xếp các thiết bị phù hợp 
với không gian bếp.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Chiều ngang Chiều dọc Hình chữ T

Water Tank

Microwave

Oven

Warming Drawer

Warming Drawer

Steam Oven

Oven

Warming Drawer

Wine Cooler

Warming Drawer

1. Bộ compact Lò nướng kết 
hợp ngăn hâm nóng thức ăn

2. Bộ compact sắp xếp theo hình chữ T: Lò vi sóng - Lò hấp - Tủ bảo quản rượu - Lò nướng - Ngăn hâm nóng thức ăn.
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BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

Water Tank

Oven

Warming Drawer

Microwave

Oven

Warming Drawer

Microwave

Warming Drawer

Steam Oven

Water Tank

Oven

Warming Drawer

Steam Oven

Warming Drawer

Wine Cooler

Warming Drawer

3. Bộ compact sắp xếp theo chiều ngang: Lò nướng - Lò vi sóng - Lò hấp - Tủ bảo quản rượu - Ngăn hâm nóng thức ăn.

4. Bộ compact sắp xếp theo chiều dọc:
Lò vi sóng - Lò nướng - Ngăn hâm nóng thức ăn.

5. Bộ compact sắp xếp theo chiều dọc:
Lò hấp - Lò nướng - Ngăn hâm nóng thức ăn.
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MOV-LX12
Lò nướng đa chức năng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 34.100.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox
Hệ thống điều khiển cảm ứng
10 chức năng 
Chức năng nướng truyền thống
Chức năng rã đông
Chức năng hâm nóng thức ăn
Chức năng hẹn giờ
Chức năng thiết lập thời gian nướng
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 45L
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D567 x H455mm

MW-LX12
Lò vi sóng kết hợp nướng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 31.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox
Hệ thống điều khiển cảm ứng
5 mức công suất vi sóng
Chức năng vi sóng
Chức năng rã đông
Chức năng nấu tự động (13 CT nấu ăn tự động)
Chức năng kết hợp (vi sóng + nướng + đối lưu)
Chức năng nướng đối lưu
Quạt tản nhiệt
Đèn chiếu sáng bên trong
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 44L
Công suất: 2300W
Kích thước: W595 x D568 x H455 mm
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MST-LX12
Lò hấp kết hợp nướng
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 44.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox
Hệ thống điều khiển cảm ứng
17 chức năng: làm nóng nhanh, 4 chương trình hấp, chức 
năng hấp thủ công và tự động
Ngăn giữ ấm thức ăn
Mạch hơi nước đôi để thoát hơi nước nhanh hơn
Hấp hơi nước hoặc kết hợp quạt ở 100oC
Hấp hơi nước hoặc kết hợp quạt ở 130oC
Có thể kết hợp chức năng hấp với các chức năng khác
Đèn chiếu sáng bên trong lò
Quạt tản nhiệt
Tự động tắt an toàn
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 45L
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D567 x H455mm

MCF-LX12
Máy pha cà phê
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 45.000.000  VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Sử dụng túi lọc tiêu chuẩn E.S.E Pods (Cà phê, trà,…)
Chức năng pha cà phê Cappuccino
Chức năng pha cà phê Espressso
Chức năng đun nước nóng
Đèn LED chiếu sáng
Chức năng tự động rút nước sau mỗi chu trình

Thông tin kỹ thuật:
Công suất: 850W
Kích thước: W595 x D308 x H455 mm
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MOV-40CP
Lò nướng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen
7 chức năng
Điều khiển cảm ứng
Màn hình LCD hiển thị
Rã đông
Nướng truyền thống
Nướng kết hợp quạt
Nướng đối lưu
Chức năng hẹn giờ
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 40L
Công suất: 3280W
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W595 x D570 x H455mm

MW-40CP
Lò vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen
5 chức năng vi sóng
Điều khiển cảm ứng
Màn hình LCD hiển thị
Rã đông
Vi sóng
Chức năng hẹn giờ
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 40L
Công suất:
- Ra: 1000W
- Vào: 1500W
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W595 x D570 x H455mm

2
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MST-35CP
Lò hấp âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen
Điều khiển cảm ứng
Màn hình LCD hiển thị
Rã đông
Hấp
Hấp đối lưu
Đèn chiếu sáng bên trong lò
Chức năng hẹn giờ
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 35L
Công suất: 3050W
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W595 x D434 x H455mm

MWC-24CP
Tủ bảo quản rượu âm tủ 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen
Sức chứa: 24 chai 
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Màn hình LED hiển thị
Nhiệt độ: 4-20°C
Cửa kéo xuống dưới để mở
Các ngăn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox
Hệ thống ray trượt 3 tầng cao cấp
Cửa kính 2 lớp chống tia UV 
Đèn chiếu sáng xanh bên trong 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 56L
Tổng công suất: 160W
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W592 x D545 x H455mm
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MWD-14B
Ngăn giữ nóng
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 7.700.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Giữ ấm bằng quạt
Nhiệt độ: 30-70oC
Tắt/Mở đèn
Chức năng hẹn giờ

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng tối đa: 25 kg
Kích thước: W595 x D525 x H140mm

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
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MSD-60SS
Hộp ngăn kéo inox
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 13.200.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Hộp ngăn kéo inox
Kết hợp lò nướng âm tủ

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng tối đa: 25 kg
Dung tích: 24L
Kích thước: W595 x D550 x H137mm

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ
Lò nướng âm tủ Malloca có sự đồng bộ về thiết kế, đảm bảo tính 
thẩm mỹ cho không gian bếp hiện đại. 

Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản phẩm có dung tích lớn, trang 
bị xiên quay, có quạt đối lưu, công suất lớn, giá kệ làm bằng inox 
cao cấp không rỉ, an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ
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RÃ ĐÔNG
Không khí lưu chuyển đều xung quanh 
buồng nướng giúp cho việc rã đông 
được thực hiện nhanh chóng mà 
không làm biến đổi protein trong thực 
phẩm.

NƯỚNG TRUNG 
BÌNH
Nướng trung bình thích hợp để nướng 
thức ăn có số lượng ít và nướng trong 
thời gian ngắn khoảng 10 phút.

NƯỚNG TRÊN 
KẾT HỢP QUẠT
Nướng trên kết hợp quạt giúp lưu 
chuyển nhiệt độ đều bên trong buồng 
nướng làm cho thức ăn chín vàng đều. 
Lưu ý không cài đặt nhiệt độ cao hơn 
175oC.

NƯỚNG TRÊN HAI  
VÒNG NHIỆT
Làm nóng thực phẩm nhanh hơn, phù 
hợp với các thực phẩm cần nhiệt lớn 
trên bề mặt.

NƯỚNG ĐỐI  LƯU 
KẾT HỢP QUẠT
Nướng đối lưu kết hợp quạt: gia nhiệt 
từ 2 phía kết hợp quạt giúp thức ăn 
chín nhanh hơn.

ĐÈN
Đèn chiếu sáng có thể được xem là 
một trong những tính năng đặc biệt 
của lò nướng. Lò có đèn chiếu sáng sẽ 
giúp bạn nướng thực phẩm vào ban 
đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng 
một cách dễ dàng, biết được tình 
trạng nướng thức ăn trong lò.

NƯỚNG TRÊN 
MỘT VÒNG NHIỆT
Nướng trên thích hợp cho những loại 
thức ăn cần nướng mặt trên hoặc 
nướng xiên quay như thịt, cá, gà, vịt...

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

NƯỚNG TUẦN 
HOÀN
Tuần hoàn nhiệt giúp nhiệt phân bổ 
đều trong buồng nướng, bảo đảm 
thức ăn chín vàng đều. Với chức năng 
này thức ăn khi nướng nhiều loại sẽ 
không bị mất mùi và trộn lẫn hương vị.

NƯỚNG DƯỚI
Nướng dưới thích hợp cho những loại 
thức ăn cần nướng mặt dưới hoặc 
nướng trong thời gian lâu, nướng từ 
từ, cũng có thể giúp giữ nóng thức ăn 
hoặc tiệt trùng chén dĩa.

NƯỚNG ĐỐI  LƯU
Gia nhiệt từ hai phía đáy và đỉnh lò. 
Thích hợp để nướng bánh và thức ăn 
dòn 2 mặt, hoặc nướng bằng xiên 
quay.
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

MOV-LX74
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 42.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen
Hệ thống điều khiển trên tay nắm bằng nhôm
16 chức năng 
Rã đông
Hâm nóng thức ăn
Tự động tắt lò an toàn
Quạt tản nhiệt
Cửa lòng đóng mở giảm chấn
Đèn halogen đôi bên trong lò
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 74L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 3400W
Kích thước: W595 x D565 x H595mm

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
S-DESIGN
Thiết kế tối giản của lò nướng âm tủ đến từ nước Ý khi 
các chức năng điều khiển được tích hợp trên tay nắm.

DUNG T ÍCH LÊN ĐẾN 74L
Dẫn đầu về dung tích lò nướng trên thị trường, MOV-LX 
74 phù hợp cho gia đình đông người hay những bữa tiệc 
dùng nướng gà, vịt, thịt mảng lớn… giúp tiết kiệm công 
sức và thời gian.

HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Lớp năng lượng A++ theo chuẩn châu Âu cho phép lò 
nướng đạt đến nhiệt độ đã thiết lập trong thời gian ngắn, 
thực phẩm chín nhanh, thơm ngon đồng thời tiết kiệm 
điện hiệu quả.

74L

A++

GIẢ I  THƯỞNG REDDOT
Đạt giải thiết kế Red Dot Award: Lò nướng âm tủ MOV-LX 
74 đạt giải thưởng cho ý tưởng thiết kế Red Dot Award – 
cuộc thi về thiết kế quy mô và uy tín nhất trên toàn cầu.
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LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

MOV-655EGT MOV-655EST
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 12.750.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox
5 chức năng
Hệ thống điều khiển cơ
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 65L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 2047W
Kích thước: W595 x D565 x H595mm

Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Giá (đã bao gồm VAT): 12.750.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen 
5 chức năng
Hệ thống điều khiển cơ
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 65L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 2047W
Kích thước: W595 x D565 x H595mm
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MOV-659S
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.140.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox
9 chức năng
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình hiển thị LCD
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt
Quạt tuần hoàn
Cửa lò đóng mở giảm chấn
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích : 70L
Điện áp : 220-240V/50Hz
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm

MOV-659TC
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 20.130.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen 
9 chức năng
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Màn hình hiển thị LCD
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt
Quạt tuần hoàn
Cửa lò đóng mở giảm chấn
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích : 70L
Điện áp : 220-240V/50Hz
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ
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MOV-65DA
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.140.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu trắng
9 chức năng 
Hệ thống điều khiển điện tử
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 65L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm

MOV-65DE
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 20.130.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox 
9 chức năng
Hệ thống điều khiển điện tử
Chức năng hẹn giờ
Chức năng nhiệt phân
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 65L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ
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MOV-659I MOV-575 AMG
Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 17.490.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox
9 chức năng
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình hiển thị LCD
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Chức năng nướng xiên quay
Quạt tản nhiệt
Quạt tuần hoàn
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 70L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 3000W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm

Lò nướng điện âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 11.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox
5 Chức năng
Hệ thống điều khiển cơ
Quạt tản nhiệt
Chức năng hẹn giờ
Đèn Halogen bên trong lò

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 57L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 2300 W
Kích thước: W595 x D550 x H595mm
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MW-944R MW-944TA

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG ÂM TỦ

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 23.870.000 VND 

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 21.780.000 VND 

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu trắng
5 mức công suất vi sóng
Điều khiển cảm ứng
Màn hình LCD
Chức năng hẹn giờ
Rã đông
Chức năng nấu tự động (13 chương trình)
Chức năng kết hợp (vi sóng + nướng + đối lưu)
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 44L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (Vào): 1600W
- Vi sóng (Ra): 900W 
- Nướng: 1700W
- Đối lưu: 1650W
Kích thước: W595 x D568 x H455mm

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox 
5 mức công suất vi sóng
Điều khiển cảm ứng
Màn hình LCD
Chức năng hẹn giờ
Rã đông
Chức năng nấu tự động (13 chương trình)
Chức năng kết hợp (vi sóng + nướng + đối lưu)
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 44L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (Vào): 1600W
- Vi sóng (Ra): 900W 
- Nướng: 1700W
- Đối lưu: 1650W
Kích thước: W595 x D568 x H455mm
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CHỨC NĂNG V I  SÓNG
KẾT HỢP NƯỚNG
Giúp thức ăn nhanh chín từ bên trong và vàng bên 
ngoài,.Rút ngắn thời gian nấu vì bộ phận nướng sẽ 
nướng bề mặt ngoài của thức ăn trong khi vi sóng nấu 
chín phần bên trong thức ăn. 

RÃ ĐÔNG THEO KHỐI 
LƯỢNG HOẶC THỜI G IAN
Lựa chọn phù hợp với thực phẩm rã đông và có thể 
chế biến ngay.

CHỨC NĂNG NẤU 
NHANH
lò vi sóng hoại đông với công suất tố đa giúp sản 
phẩm chín nhanh trong thời gian ngắn.

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ

2
COMBI.

KHÓA PHÍM AN TOÀN 
TRẺ EM
Vô hiệu hóa bảng điều khiển, đảm bảo sự an toàn cho 
trẻ nhỏ khi không có sự giám sát của người lớn.

102 . 103



MW-927DE
Lò vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 12.100.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu đen phối inox 
Điều khiển cảm ứng
5 mức công suất vi sóng
Màn hình LCD
Chức năng vi sóng
Chức năng rã đông bằng trọng lượng
Chức năng rã đông bằng thời gian
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 27L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (vào): 1450W
- Vi sóng (ra): 900W
- Nướng: 1000W
Kích thước: W595 x D420 x H388mm

MW 927S
Lò vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 11.880.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox
Điều khiển điện tử
5 mức công suất vi sóng
Màn hình LCD
Chức năng vi sóng
Chức năng rã đông bằng trọng lượng
Chức năng rã đông bằng thời gian
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 27L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (vào): 1450W
- Vi sóng (ra): 900W
- Nướng: 1000W
Kích thước: W595 x D390 x H390mm

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ
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MW 927BG
Lò vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 12.650.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Mặt kính màu trắng / màu đen
Điều khiển cảm ứng
5 mức công suất vi sóng
Màn hình LCD
Chức năng vi sóng
Chức năng rã đông bằng trọng lượng
Chức năng rã đông bằng thời gian
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 27L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (vào): 1450W
- Vi sóng (ra): 900W
- Nướng: 1000W
Kích thước: W595 x D400 x H390mm

MW-927I
Lò vi sóng âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 10.450.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Mặt kính màu đen phối inox
Điều khiển điện tử
5 mức công suất vi sóng
Màn hình LCD
Chức năng vi sóng
Chức năng rã đông bằng trọng lượng
Chức năng rã đông bằng thời gian
Chức năng hẹn giờ
Đèn halogen bên trong lò 
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 27L
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 
- Vi sóng (vào): 1450W
- Vi sóng (ra): 900W
- Nướng: 1000W
Kích thước: W595 x D410 x H390mm

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ
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TỦ BẢO QUẢN RƯỢU

DỄ DÀNG THAY ĐỔI  
HƯỚNG MỞ CỬA
Tủ trữ rượu vang Malloca được trang bị tính năng có 
thể mở cửa từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái đều 
được. Tính năng này rất hữu ích cho việc trưng bày 
nhiều tủ liền kề nhau ở khách sạn hoặc nhà hàng, giúp 
việc mở tủ dễ dàng.

NHIỆT ĐỘ LÝ TƯỞNG 
CHO RƯỢU VANG
Duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng cho rượu vang. Hai 
ngăn làm lạnh  chỉnh nhiệt độ riêng biệt phù hợp cho 
từng loại rượu vang đỏ 15-18OC, vang trắng 12-15OC

CHỐNG T IA UV
Cửa kính Low-e của tủ bảo quản rượu vang Malloca 
được thiết kế 3 lớp chống tia UV cực tốt, đảm bảo 
rượu được bảo vệ tối ưu bởi những tác động bên 
ngoài cũng như giúp giữ nhiệt độ tối ưu cho tủ.

HỆ THỐNG
GIẢM RUNG LẮC
giảm tối đa sự rung lắc làm ảnh hưởng đến qua trình 
phản ứng hóa học bên trong chai rượu, giữ hương vị 
rượu lâu bền
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MWC-46BG
Tủ bảo quản rượu âm tủ/độc lập
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Sức chứa: 46 chai 
Một vùng nhiệt độ, điều chỉnh: 5-20°C 
Hệ thống điều khiển cảm ứng 
Hệ thống giảm rung lắc
Cửa kính 3 lớp chống tia UV 
Lọc than hoạt tính giúp không khí sạch lưu 
chuyển bên trong.
Ngăn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox 
Đèn chiếu sáng bên trong 
Khóa cửa an toàn
Có thể thay đổi chiều mở cửa

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 127L 
Tổng công suất: 110W 
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W595 x D570 x H820mm

TỦ BẢO QUẢN RƯỢU

MWC-180BG
Tủ bảo quản rượu âm tủ/độc lập
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 35.200.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Sức chứa: 154 chai 
Hai vùng nhiệt độ, điều chỉnh độc lập: 5-20°C 
Hệ thống điều khiển cảm ứng 
Hệ thống giảm rung lắc
Cửa kính 3 lớp chống tia UV 
Lọc than hoạt tính giúp không khí sạch lưu 
chuyển bên trong. 
Bao gồm giá treo ly 
Ngăn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox 
Đèn chiếu sáng bên trong 
Khóa cửa an toàn
Có thể thay đổi chiều mở cửa
 
Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 379L 
Tổng công suất: 160W 
Điện áp: 220-240V~50/60Hz 
Kích thước: W595 x D710 x H1720mm
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MWC-22S
Tủ bảo quản rượu âm tủ 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 17.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Sức chứa: 24 chai 
Một vùng nhiệt độ, điều chỉnh: 5-20°C 
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Hệ thống giảm rung lắc
Cửa kính 3 lớp chống tia UV
Ngăn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox
Đèn chiếu sáng bên trong

Thông số kỹ thuật: 
Dung tích: 54L
Công suất: 70W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W590 x D557 x H455mm

MWC-22G
Tủ bảo quản rượu âm tủ 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 17.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Sức chứa: 24 chai 
Một vùng nhiệt độ, điều chỉnh: 5-20°C 
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Hệ thống giảm rung lắc
Cửa kính 3 lớp chống tia UV
Ngăn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox
Đèn chiếu sáng bên trong

Thông số kỹ thuật: 
Dung tích: 54L
Công suất: 70W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W590 x D557 x H455mm

TỦ BẢO QUẢN RƯỢU
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CÔNG NGHỆ KHÔNG 
ĐÓNG TUYẾT
Bằng cách loại bỏ đá đóng trên thực phẩm 
và trong tủ lạnh, hệ thống chống đóng 
tuyết sẽ khiến việc rã đông không còn cần 
thiết. Hệ thống này không chỉ giúp tủ lạnh 
dễ sử dụng, mà còn giúp duy trì nhiệt độ 
chuẩn cho việc bảo quản thực phẩm trong 
tủ lạnh.

LÀM LẠNH NHANH
Chức năng này kích hoạt và thổi khí lạnh 
giúp cho thức ăn hoặc đồ uống lạnh nhanh 
một cách nhanh chóng.

MÀN HÌNH Đ IỀU 
KHIỂN CẢM ỨNG
Điều khiển bằng màn hình cảm ứng không 
chỉ làm sản phẩm thêm đẹp và hiện đại mà 
còn giúp việc điều khiển tủ lạnh dễ dàng 
hơn

KIỂM SOÁT THỜI 
G IAN ĐÔNG LẠNH
Hệ thống làm lạnh độc lập giữ độ ẩm ở 
mức tối ưu, giúp thực phẩm luôn giữ được 
độ tươi ngon như vừa mới hái từ vườn. 

LUỒNG KHÍ  LẠNH 
ĐA CHIỀU
Luồng khí lạnh đa chiều cho phép hơi lạnh 
được thoát ra từ tất cả các vách ngăn của 
tủ để thực phẩm được làm lạnh một cách 
đồng đều dù đặt thực phẩm ở bất kỳ vị trí 
nào. 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
Đ IỆN TỬ CẢM ỨNG
Nhờ bảng điểu khiển cảm ứng, các thao 
tác điều chỉnh nhiệt độ có thể dễ dàng 
được điều chỉnh hiệu quả và đơn giản 
nhất.

NĂNG LƯỢNG MỨC 
A++ T IÊU CHUẨN 
CHÂU ÂU
Tủ lạnh chuẩn A++ sử dụng ít hơn 40% 
năng lượng so với tủ lạnh chuẩn A thông 
thường.

ĐÈN LED CHIẾU 
SÁNG
So với thiết kế chiếu sáng thông thường, 
chuỗi đèn LED dọc theo tủ lạnh cung cấp 
ánh sáng hiệu quả hơn và dễ nhìn hơn.

HỆ THỐNG LÀM 
MÁT
Cung cấp hiệu suất làm mát cao để đảm 
bảo luồng khí mát tỏa nhanh và duy trì nhiệt 
độ bên trong luôn ổn định.

HỆ THỐNG LỌC MÙI  
KHÁNG KHUẨN
Công nghệ khử mùi giúp hỗ trợ tối ưu quá 
trình lọc và diệt khuẩn bên trong tủ lạnh, 
đảm bảo không khí trong tủ lạnh luôn tươi 
mát, sạch sẽ và vô khuẩn.

TỦ LẠNH
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MF-517SBS
Tủ lạnh Side by Side
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 28.600.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Tủ lạnh side by side 2 cửa – tay nắm âm 
Bề mặt cửa kim loại xước
Hệ thống điều khiển điện tử, cảm ứng
Hệ thống hiển thị LED
Hiển thị nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát
Công nghệ không đông tuyết
Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều
Hệ thống lọc mùi kháng khuẩn
Hệ thống tự điều chỉnh độ ẩm
Hệ thống đèn LED chiếu sáng trong tủ
Âm báo khi cửa mở quá 90 giây
Kệ kính cường lực an toàn
Khóa phím an toàn trẻ em
Chế độ SMART: tự động cài đặt nhiệt độ phù hợp 
theo nhiệt độ môi trường
Chế độ ECO: tiết kiệm điện năng
Chế độ SUPER COOLING: làm mát nhanh trong 2 
giờ sau đó trở về chế độ tự động
Chế độ SUPER FREEZING: làm đông nhanh trong 6 
giờ sau đó trở về chế độ tự động

Thông số kỹ thuật: 
Tổng dung tích: 517L
Dung tích ngăn mát: 345L
Dung tích ngăn đông: 172L
Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn A++ Châu Âu
Lượng tiêu thụ điện hằng năm: 808.49 kWh  
Chỉ số hiệu suất năng lượng: 1.05
Kích thước: W900 x D650 x H1.770mm

TỦ LẠNH

17
70

650
900

112 . 113



TỦ LẠNH

MALLOCA MASTER 2019-2020



TỦ LẠNH

MDRF225WBI
Tủ lạnh âm tủ 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Tủ lạnh âm tủ 
Kệ nhựa viền Chrome
Kệ: 3 ngăn kính cường lực
Cánh cửa có thể đảo chiều
Công nghệ không đông tuyết
Dễ dàng vận chuyển
Nút điều chỉnh nhiệt độ
Tiết kiệm năng lượng mức A+ theo tiêu chuẩn Châu Âu 
Chức năng làm lạnh nhanh
Chức năng kết đông nhanh
Chu kỳ làm lạnh đơn
Khay đựng trứng linh hoạt
Chất làm lạnh R600a
Mức độ tiêu thụ năng lượng: 241kWh/năm

Thông số kỹ thuật: 
Tổng dung tích: 225L
Dung tích ngăn làm lạnh: 44L
Dung tích ngăn làm mát: 181L
Độ ồn: 38dB
Công suất: 95W
Trọng lượng: 55kg
Kích thước: W540 x D535 x H1.800mm
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MÁY RỬA CHÉN

ĐỘ ỒN
Máy rửa chén – sấy chén Malloca có độ ồn dưới 49dB 
không gây ảnh hưởng đến không gian sống hiện đại.

CHỨC NĂNG SẤY PHỤ
Chức năng sấy nhẹ sau khi rửa giúp chén bát nhanh 
ráo nước, sạch sẽ và an toàn hơn

HỆ THỐNG TAY PHUN TỰ 
ĐIỀU CHỈNH
Dễ dàng tự điều chỉnh lượng nước phù hợp với khối 
lượng chén bát nhờ hai cánh quạt quay tròn bên trong 
máy.

BA NGĂN CHỨA
Với 3 ngăn chứa tiện lợi, mở rộng khả năng rửa chén 
bát lên tới 15 bộ chén dĩa tiêu chuẩn. Các bộ dao kéo 
thường và dài cùng ly tách được đựng ở ngăn riêng, 
tối ưu trong việc sử dụng không gian rửa.
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MÁY RỬA CHÉN

WQP6-890F3
Máy rửa chén tích hợp 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT):  24.200.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Màn hình hiển thị LCD
4 Chương trình rửa
Sức chứa: 06 bộ chén dĩa
Chức năng rửa rau quả bằng sóng siêu âm
Hệ thống điều khiển cảm ứng
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Hiệu suất năng lượng: A++
Độ ồn: 58dB
Công suất: 1760W
Điện áp : 220-240V/50Hz
Kích thước: W890 x D510 x H563mm
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RỬA RAU QUẢ
Nhờ có chức năng tiệt trùng bằng sóng siêu âm nên 
người sử dụng có thể làm sạch rau củ quả.

RỬA T IẾT K IỆM
Máy rửa chén bát cao cấp Malloca đảm bảo tính thân 
thiện với môi trường bằng cách giữ chế độ nước đến 
chu trình cuối cùng, do đó làm giảm đáng kể lượng 
nước tiêu thụ vào khoảng 6-7 lít nước. Tiết kiệm đến 
33 lít nước so với rửa bằng tay

RỬA NỒI  XOONG CHẢO
Sức chứa của máy rửa chén bát tích hợp có thể rửa   
06 bộ chén dĩa tiêu chuẩn phù hợp cho mọi gia đình.

RỬA LY
Các vật dụng khác như ly rượu, ly bia và bình sữa em 
bé cũng có thể được làm vệ sinh kỹ lưỡng với sự trợ 
giúp của máy rửa chén, vì nó có thể tiếp cận tất cả 
các góc độ của đồ vật.
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MÁY RỬA CHÉN

WQP12-J7223A E5
Máy rửa chén đứng độc lập
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 18.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình LED hiển thị 
8 chương trình rửa
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh 
Chế độ sấy tự động
Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu suất năng lượng: A+++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240/50Hz 
Kích thước: W598 x D598 x H845mm

WQP12-7635BS
Máy rửa chén đứng độc lập 
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 25.300.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình LED hiển thị
8 chương trình rửa
Sức chứa: 15 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh 
Chế độ sấy tự động
Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu suất năng lượng: A+++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240/50Hz 
Kích thước: W598 x D598 x H845mm
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MÁY RỬA CHÉN

WQP12-J7309K E5 
Máy rửa chén âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 19.800.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình LED hiển thị
7 chương trình rửa
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh 
Chức năng rửa tự động
Tiết kiệm nước
Chức năng sấy phụ 
Sử dụng năng lượng hiệu quả
Chức năng rửa nhanh
Chế độ hẹn giờ tự động
Khóa phím an toàn trẻ em 

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu suất năng lượng: A+++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240/50Hz
Kích thước: W598 x D570 x H815mm

WQP12-J7309E E5
Máy rửa chén âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 20.790.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình LED hiển thị
7 chương trình rửa
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh 
Chức năng rửa tự động
Tiết kiệm nước
Chức năng sấy phụ
Sử dụng năng lượng hiệu quả
Chức năng rửa nhanh
Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
Chế độ hẹn giờ tự động
Khóa phím an toàn trẻ em 

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu suất năng lượng: A+++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240/50Hz 
Kích thước: W598 x D570 x H815mm
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WQP12-J7309I
Máy rửa chén âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 18.150.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình LED hiển thị
7 chương trình rửa
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh 
Chức năng rửa tự động
Tiết kiệm nước
Chức năng sấy phụ
Sử dụng năng lượng hiệu quả
Chức năng rửa nhanh
Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
Chế độ hẹn giờ tự động
Khóa phím an toàn trẻ em 

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu suất năng lượng: A+++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240/50Hz 
Kích thước: W598 x D570 x H815mm

MÁY RỬA CHÉN

WQP12-J7713FB
Máy rửa chén âm tủ hoàn toàn
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 22.000.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm: 
Hệ thống điều khiển điện tử
Màn hình hiển thị LCD
8 Chương trình rửa
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh
Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
Chế độ sấy tự động
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Hiệu suất năng lượng: A++
Độ ồn: 44dB
Công suất: 1760-2100W
Điện áp: 220-240V/50Hz
Kích thước: W598 x D550 x H815mm
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MSC-1005
Máy sấy, tiệt trùng chén đĩa lắp âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 12.100.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Bề mặt kính cường lực, màu đen
Điều khiển cảm ứng
Tiệt trùng bằng tia cực tím, nhiệt độ
Hai tầng ngăn kéo
Hiển thị thời gian còn lại của chương trình
Hệ thống khóa an toàn trẻ em khi vận hành

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 100L
Công suất: 310W
Điện áp: 220-240V / 50Hz
Kích thước: W595x H595x D500mm

MSC-100A
Máy sấy, tiệt trùng chén đĩa lắp âm tủ
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 9.350.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Bề mặt kính cường lực, màu đen
Điều khiển điện tử
Tiệt trùng bằng tia cực tím, nhiệt độ
Hai tầng ngăn kéo
Hiển thị thời gian còn lại của chương trình
Hệ thống khóa an toàn trẻ em khi vận hành

Thông số kỹ thuật:
Dung tích: 100L
Công suất: 310W
Điện áp: 220-240V / 50Hz
Kích thước: W595x H595x D500mm

MÁY SẤY CHÉN
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MALLOCA MASTER 2019-2020



CHẬU RỬA ĐÁ

124 . 125



CHẬU RỬA ĐÁ

BỘT ĐÁ GRANITE TỰ 
NHIÊN & CHẤT KẾT 
D ÍNH
Chất liệu tự nhiên, an toàn khi sử dụng và 
thân thiện với môi trường.

BỀ MẶT CHỐNG 
TRẦY XƯỚC
Bề mặt chậu nhẵn mịn, nhanh ráo nước và 
chống trầy xước ngay cả khi tiếp xúc với 
các vật sắc nhọn như dao, muỗng, nĩa, 
inox…

MÀU SẮC BỀN VỮNG
Chậu đá granite có màu sắc đa dạng, bền 
vững ngay cả dưới tác động của tia UV.

BỘ SƯU TẬP MÀU ĐÁ
Chậu rửa chén Granite - Malloca mang màu sắc thiên nhiên và công nghệ đột phá vào nhà bếp
Sử dụng nguyên liệu cao cấp đến từ thiên nhiên
Hòa trộn và định hình bằng công nghệ ép khuôn GPS- ITALY
Công nghệ kháng khuẩn an toàn và vệ sinh

BỀ MẶT KHÁNG 
KHUẨN
Bề mặt chậu luôn sạch sẽ, không bám bẩn, 
đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhờ đặc 
tính diệt khuẩn 100% của công nghệ Nano 
Bạc. 

CHỊU ĐƯỢC VA ĐẬP
Công nghệ Nano giúp tăng cường khả 
năng chịu đựng va đập cao hơn 30% các 
sản phẩm cùng loại trên thị trường.

CHỊU ĐƯỢC NHIỆT 
ĐỘ CAO
Chậu có khả năng chịu được nhiệt độ cao 
(345°C). Bền vững khi tiếp xúc với nước 
nóng hoặc lạnh.
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CHẬU RỬA ĐÁ

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W570 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W550 x D480mmNERO K-10540

TITANIUM K-10573
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.250.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.250.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.250.000 VNĐ

TORTORA K-10543

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W570 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W570 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W550 x D480mm
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NERO K-45040

BIANCO K-45062

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W860 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W860 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 12.100.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 12.100.000 VNĐ
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Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W860 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W860 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W840 x D480mm

TITANIUM K-45073
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 12.100.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 12.100.000 VNĐ

TORTORA K-45043
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Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

NERO K-50040

BIANCO K-50062
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 13.750.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 13.750.000 VNĐ 21
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Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

Đặc điểm sản phẩm:
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Bề mặt chống trầy xước
Chịu được va chạm
Chịu được nhiệt độ cao (345°C)
Màu sắc bền vững

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.160 x D510 x H217mm
Kích thước lỗ đá: W1140 x D480mm

TITANIUM K-50073

TORTORA K-50043

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Xám
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 13.750.000 VNĐ

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất
Xuất xứ: Ý
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 13.750.000 VNĐ
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CHẬU RỬA INOX

ĐỘ DÀY 0,8MM - 4MM
Độ dày 0,8 mm – 4 mm đảm bảo độ bền chắc và tính 
thẩm mỹ.

BỀ MẶT ĐƯỢC XỬ LÝ 
BÁN THỦ CÔNG
Các góc cạnh tinh xảo hơn, bề mặt chậu được tạo 
hình line inox xước vô cùng tinh tế

BỘ LỌC RÁC INOX 2 LỚP
Bộ lọc rác 2 lớp được thiết kế rộng rãi, đường kính 
114mm trở lên, giúp thoát nước nhanh, chống ngưng 
tụ nước dưới đáy chậu

BỘ XẢ THÔNG MINH 
NGĂN MÙI  H IỆU QUẢ
Bộ xả được cấu tạo thông minh, ngăn mùi hiệu quả, 
dễ tháo lắp, vệ sinh

0,8 - 4MM
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MS 610T
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.460.000 VNĐ

MS 620T
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.910.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm – 4 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W840 x D460 x H205mm
Kích thước cắt đá: W820 x D440mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm – 4 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W727.4 x D470 x H205/185mm
Kích thước cắt đá: W707 x D450mm
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MS 6304T
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.350.000 VNĐ

MS 6305T
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.790.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2 - 4 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W860 x D480 x H220mm
Kích thước cắt đá : W840 x D460mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm – 4 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W960 x D480 x H220mm
Kích thước cắt đá : W940 x D460mm

CHẬU RỬA INOX
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MS 6306T
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 12.100.000 VNĐ

MS 7818
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.140.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm – 4 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1160 x D480 xH220mm
Kích thước cắt đá : W1140 x D460mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1160 x D520 x H215mm
Kích thước cắt đá : W1140 x D500mm

CHẬU RỬA INOX
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MS 6075
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.380.000 VNĐ

MS 6081
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.600.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.0mm 
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W750 x D440 xH200mm
Kích thước cắt đá:
 1. Lắp Nổi: W725 x D415mm
 2. Lắp Âm: W710 x D400mm (R25)

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W810 x D440 x H200mm
Kích thước cắt đá:
 1. Lắp Nổi: W785 x D415mm
 2. Lắp Âm: W770 x D400mm (R25)

CHẬU RỬA INOX
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MS 8817
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 11.000.000 VNĐ

MS 8816
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 10.450.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1150 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1150 x D500 x H215mm
Kích thước lỗ đá: W1122 x D475mm
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MS 8815R
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.900.000 VNĐ

MS 8815L
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.900.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.150 x D500 x H215mm
Kích thước cắt đá : W1.122 x D475mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.150 x D500 x H215mm
Kích thước cắt đá : W1.122 x D475mm
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MS 8812
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 7.370.000 VNĐ

MS 8804
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 9.020.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W800 x D500 x H223mm
Kích thước lỗ đá: W773 x D475mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W980 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W965 x D480mm
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MS 1028D
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.800.000 VNĐ

MS 8809
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 8.470.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W850 x D480 x H235mm
Kích thước lỗ đá: W825 x D455mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W980 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W955 x D475mm
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MS 8801
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 7.150.000 VNĐ

MS 1024
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 5.170.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.2 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W825 x D455 x H212mm
Kích thước cắt đá : W805 x D435mm 

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W875 x D475 x H210mm
Kích thước lỗ đá: W856 x D456mm
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MS 1025R NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.600.000 VNĐ

MS 1025L NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.600.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1160 x D500 x H200mm
Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1160 x D500 x H200mm
Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm
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MS 1027R NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.600.000 VNĐ

MS 1027L NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 6.600.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 0.8 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.120 x D500 x H200mm
Kích thước cắt đá : W1.098 x D478mm 

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 0.8 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W1.120 x D500 x H200mm
Kích thước cắt đá : W1.098 x D478mm 
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MS 2025
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 5.170.000 VNĐ

MS 1001 NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 4.730.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W930 x D500 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W903 x D475mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W776 x D476 x H220mm
Kích thước lỗ đá: W756 x D456mm
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MS 1011 NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 4.840.000 VNĐ

MS 1011P
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 0.8 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W850 x D450 x H210mm
Kích thước cắt đá : W830 x D430mm 

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 0.8 mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W780 x D430 x H210mm
Kích thước cắt đá: W760 x D410mm

21
0

19
0

45
0

38
0

400
850

350

32
0

MALLOCA

Ф1
40 Ф114

Ф35

CHẬU RỬA INOX

21
0

43
0

35
4

30
6

380 289
780

R3
50

Ф
35

Ф1
40

146 . 147



CHẬU RỬA INOX

MS 1017 NEW
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 4.400.000 VNĐ

MS 1022D
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 5.280.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W800 x D500 x H200mm
Kích thước lỗ đá: W778 x D478mm

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W760 x D460 x H230mm
Kích thước lỗ đá: W735 x D435mm
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MS 6044
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 3.740.000 VNĐ

MS 1023
Chậu rửa chén
Xuất xứ: P.R.C
Giá bán lẻ bao gồm VAT: 3.300.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công 
Thép không gỉ 304
Độ dày 1.0mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả 
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W440 x D440 x H220mm
Kích thước cắt đá:
 1. Lắp nổi: W415 x D415mm
 2. Lắp âm: W400 x D400mm (R25)

Đặc điểm sản phẩm:
Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
Thép không gỉ 304 
Độ dày 0.8mm
Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu

Thông số kỹ thuật:
Kích thước: W580 x D480 x H200mm
Kích thước lỗ đá: W555 x D455mm
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VÒI CHẬU

CHẤT L IỆU CAO CẤP
Vòi rửa được cấu tạo từ các vật liệu cao cấp: 
inox 304, đồng thau mạ Chrome hoặc sơn giả 
đá. Sản phẩm có độ bền cao, có khả năng 
chống bám bẩn, giúp vòi luôn giữ được vẻ sáng 
bóng cũng như sang trọng trong thời gian dài.

CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO
Linh kiện cao cấp và an toàn cho người sử dụng 
ngay cả trong nguồn nước có nhiệt độ cao.

T IẾT K IỆM NƯỚC
Công nghệ tiết kiệm làm cho lượng nước ít hơn 
so với vòi thông thường.

VẬN HÀNH ÊM Á I
Với công nghệ đặc biệt, vòi nước có thể xoay 
linh động, trơn tru tới hơn 500.000 lần sử dụng, 
mang đến trải nghiệm thoải mái và dễ dàng điều 
chỉnh lượng nước một cách chính xác nhất.

CÔNG NGHÊ
XI  MẠ CAO CẤP
Lớp mạ có chiều sâu mang tính thẩm mỹ cao 
giúp ngăn bám bẩn và sáng bóng sau nhiều năm 
sử dụng.

CHỐNG ỒN
Để tạo ra một không gian yên tĩnh, công nghệ 
chống ồn trên vòi nước làm chậm quá trình chảy, 
giảm ồn, chống văng nước ra ngoài.
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Vòi sơn giả đá
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

MF-040

Vòi sơn giả đá
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

MF-043

Vòi sơn giả đá
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

MF-062
Vòi sơn giả đá
Xuất xứ: Ý
Giá (đã bao gồm VAT): 7.920.000 VNĐ

MF-073

Đặc điểm sản phẩm:
Vòi rửa chén
Hai nguồn: nóng, lạnh
Chất liệu : đồng thau sơn giả đá
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

VÒI CHẬU GIẢ ĐÁ
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VÒI CHẬU INOX

Vòi inox
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.520.000 VNĐ

K559-SN

Vòi inox
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.180.000 VNĐ

K130-S

Vòi inox
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.850.000 VNĐ

K118-S
Vòi inox
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.520.000 VNĐ

K569-SN

Đặc điểm sản phẩm:
Vòi rửa chén 
Hai nguồn:  nóng, lạnh
Chất liệu : inox 304 
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
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VÒI CHẬU MẠ CHROME
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VÒI CHẬU MẠ CHROME

Đặc điểm sản phẩm:
Vòi rửa chén (Vòi nước uống)
Ba nguồn:  nóng, lạnh, nước uống
Chất liệu: đồng thau mạ Chrome
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.510.000 VNĐ

K150DW

Đặc điểm sản phẩm:
Vòi rửa chén (Ống Silicone chịu nhiệt)
Hai nguồn:  nóng, lạnh
Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.520.000 VNĐ

K081C
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Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.630.000 VNĐ

K82C

Vòi mạ Chrome (Vòi dây rút)
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 5.280.000 VNĐ

K94C
Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.550.000 VNĐ

K77C

VÒI CHẬU MẠ CHROME

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.950.000 VNĐ

K79C

Đặc điểm sản phẩm:
Vòi rửa chén 
Hai nguồn:  nóng, lạnh
Chất liệu : đồng thau mạ Chrome 
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
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Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.950.000 VNĐ

K014C

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 4.620.000 VNĐ

K291C

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.410.000 VNĐ

K298C

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 5.170.000 VNĐ

K275C

VÒI CHẬU MẠ CHROME
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Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.520.000 VNĐ

K292C
Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.520.000 VNĐ

K290C
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VÒI CHẬU MẠ CHROME

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.300.000 VNĐ

K012C (Dây rút)

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.805.000 VNĐ

K119T3 (Dây rút)

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.805.000 VNĐ

K119T1

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.080.000 VNĐ

K119N9 (Dây rút)

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.750.000 VNĐ

K119T4 (Dây rút)

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.860.000 VNĐ

K140 (Dây rút)
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Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.475.000 VNĐ

K151T
Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 3.850.000 VNĐ

K289C

VÒI CHẬU MẠ CHROME

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 1.815.000 VNĐ
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Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 1.980.000 VNĐ

K121N

Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.970.000 VNĐ

K279N
Vòi mạ Chrome
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 2.805.000 VNĐ

K129T
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MÁY GIẶT - MÁY SẤY QUẦN ÁO
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MÁY GIẶT - MÁY SẤY QUẦN ÁO

LÀM SẠCH LỒNG GIẶT
Tự động vệ sinh lồng giặt nhằm loại bỏ nấm 
mốc và vi khuẩn ở bên trong, giúp lồng giặt luôn 
sạch sẽ, tránh tình trạng quần áo bị đổi màu do 
sử dụng lồng giặt quá bẩn.

CHỨC NĂNG
THÊM ĐỒ
Một cải tiến của máy giặt cửa trước, dù máy đã 
khởi động nhưng nếu lỡ quên đồ chỉ cần bấm 
chức năng này, người dùng có thể cho thêm 
quần áo và các đồ vải vào để giặt cùng.

HẠN CHẾ NHĂN
QUẦN ÁO
Sấy khô với công nghế sấy đảo chiều, chống 
xoắn và giảm tối đa nhăn quần áo.

CÔNG NGHỆ
CHỐNG TẠO BỌT
Công nghệ này giúp tạo ra những bọt bong 
bóng và xâm nhập vào các sợi vải để giúp quá 
trình giặt được diễn ra nhanh hơn đồng thời hạn 
chế quá trình trào bọt.

CHẾ ĐỘ GIẶT
YÊU THÍCH
Máy lưu lại chế độ giặt yêu thích của bạn cho 
những lần sau.

T IẾT K IỆM
NĂNG LƯỢNG
Không những tiết kiệm tối đa lương nước tiêu 
thụ mà còn tiết kiệm hơn 30% lượng điện năng 
tiêu thụ.
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MÁY GIẶT KẾT HỢP SẤY

MWD-FC100
Máy giặt kết hợp sấy
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 24.750.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Máy giặt cửa trước, lồng ngang, đứng độc lập
16 chương trình giặt / sấy
Chức nằng hẹn giờ vận hành trong 24h
Chức năng khóa phím an toàn
Màn hình hiển thị điện tử
Lồng giặt bằng thép không rỉ - kết cấu kim cương
Lượng nước tiêu thụ tối đa trong 1 chu kỳ giặt: 75 lít
Tốc độ vắt tối đa: 1.600 vòng/ phút
Tùy chọn tốc độ vắt: 6 cấp độ (0-400-800-1200-1400-1600)
Tùy chọn nhiệt độ: 6 mức nhiệt độ
(Lạnh -20oC -30oC -40oC -60oC -90oC)

Thông số kỹ thuật:
Tải trọng giặt: 10 Kg
Tải trọng vắt: 10 Kg
Tải trọng sấy: 7 Kg
Điện áp: 220-240V/50Hz
Công suất: 2000W
Kích thước: W595 x D622 x H845mm 622
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MÁY GIẶT - MÁY SẤY QUẦN ÁO

MWM-C1903E
Máy giặt quần áo
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 15.400.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Máy giặt cửa trước, lồng ngang, đứng độc lập
16 chương trình giặt
Chức năng khóa phím an toàn
Màn hình hiển thị điện tử
Lồng giặt bằng thép không gỉ - kết cấu kim cương
Lượng nước tiêu thụ tối đa trong 1 chu kỳ giặt: 55L
Tốc độ vắt tối đa: 1400 vòng/phút

Thông số kỹ thuật: 
Tải trọng: 8Kg
Công suất: 2000W
Khối lượng: 70Kg
Kích thước: W595 x D622 x H850mm

MTD-B0603E
Máy sấy quần áo
Xuất xứ: P.R.C
Giá (đã bao gồm VAT): 16.500.000 VNĐ

Đặc điểm sản phẩm:
Máy sấy cửa trước, lồng ngang, đứng độc lập
Hệ thống sấy đảo chiều
16 chương trình sấy
Chức năng khóa phím an toàn
Màn hình hiển thị điện tử
Chế độ điều chỉnh 4 mức độ sấy
Thời gian sấy từ 10-150 phút

Thông số kỹ thuật: 
Tải trọng: 8Kg
Công suất: 650W
Khối lượng: 57Kg
Kích thước: W595 x D622 x H850mm
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HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TRUNG TÂM CHÍNH
     279 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
     (028) 39975 893 / 94 - (028) 39976 294 / 95

KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU
     258 - 260A Lê Hồng Phong, P. 4, TP. Vũng Tàu
     (0254) 385 94 99

KHU VỰC MIỀN TRUNG
     211 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đ.Nẵng
     (0236) 369 1906 

KHU VỰC TÂY NGUYÊN
     331 Phan Đình Phùng, P. 2, TP. Đà Lạt
     (0263) 3837 400

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
     08 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, Nha Trang
     (0258) 3875 488

KHU VỰC MIỀN TÂY
     180 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
     (0292) 373 2035

KHU VỰC MIỀN BẮC
     10 Chương Dương Độ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
     (024) 6281 4719

Hotline: 1800 12 12
Email: chamsockh@malloca.com

VĂN PHÒNG & SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
279 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận.
(028) 39975 893 / 94 - (028) 39976 294 / 95
(028) 38447 102 - (028) 39974 633
info@malloca.com, showroom@malloca.com

SHOWROOM CẦN THƠ
180 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều.
(0292) 373 2035
(0292) 373 2036

SHOWROOM ĐÀ NẴNG
211 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê.
(0236) 369 1906 
(0236) 369 1906 

showroom-dn@malloca.com

SHOWROOM HÀ NỘI
10 Chương Dương Độ, Q. Hoàn Kiếm
(024) 6281 4719
(024) 6281 4729
showroom-hn@malloca.com

www.malloca.com
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